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BẢN TIN IPC THÁNG 08/2021 
 

NỘI DUNG CHÍNH 

01.  Thế giới - Giá Hồ tiêu trong tháng 8/2021 cho thấy phản ứng trái chiều với xu hướng khá tích 
cực. Mức tăng cao nhất được ghi nhận là 25% đối với tiêu đen Malaysia giao dịch trong nước. 

02.  Chỉ số giá IPC và giá tổng hợp - Chỉ số giá tiêu ghi nhận mức tăng lần lượt 3,9% và 5,5%. Chỉ 
số giá tiêu đen ở mức 56,87 điểm, trong khi đó chỉ số giá tiêu trắng ở mức 60,34 điểm. Tương 
tự, giá tổng hợp tiêu đen và tiêu trắng ghi nhận mức tăng lần lượt là 158 USD và 327 USD. 

03.  Ấn Độ - Giá Hồ tiêu Ấn Độ tiếp tục xu hướng giảm trong tháng này. 

04.  Indonesia - Sau 3 tháng giảm, Hồ tiêu Indonesia tháng 8 cho thấy xu hướng tăng giữa lúc vụ 
thu hoạch ở Lampung vẫn tiếp diễn. Đáp trả lại sự thiếu hụt nguồn cung trên thị trường, lượng 
tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia đã giảm xuống thấp hơn 1.000 tấn trong những tháng qua. 

05.  Malaysia - Giá tiêu trong nước và quốc tế của Malaysia tiếp tục xu hướng tăng trong 4 tháng 
qua. 

06.  Sri Lanka - Sau 2 tháng ghi nhận sự gia tăng, Hồ tiêu Sri Lanka trong tháng này cho thấy xu 
hướng giảm. 

07. Việt Nam - Giá tiêu trắng của Việt Nam giao dịch trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng kể từ 
tháng 1/2021. 

08.  Hồ tiêu của Thái Lan. 

 

Chỉ số giá IPC (Giá cơ sở: TB 2011-2015) 

Tháng Tiêu đen Tiêu trắng 

07/2021 54.74 57.18 
08/2021 56.87 60.34 

08/2020 36.06 38.85 

 



 

 

Giá tổng hợp tiêu đen và tiêu trắng - USD/tấn 

 

GIÁ ĐỊA PHƯƠNG TIÊU ĐEN - USD/tấn 

 Nguồn TB Tháng 7 - TB Tháng 8 
% Thay đổi 

 

 
GIÁ FOB TIÊU ĐEN - USD/tấn 

 Nguồn TB Tháng 7 - TB Tháng 8 
% Thay đổi 

 

 
 



 

 

GIÁ ĐỊA PHƯƠNG TIÊU TRẮNG - USD/tấn 

 Nguồn TB Tháng 7 - TB Tháng 8 
% Thay đổi 

 

 

 

 

GIÁ FOB TIÊU TRẮNG - USD/tấn 

 Nguồn TB Tháng 7- TB Tháng 8 
% Thay đổi 

 

 
 



 

 

HỒ TIÊU THÁI LAN TỪ 2016-2021 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Diện tích trồng Hồ tiêu (ha)   500 500 500 614 600E 600P 

         

 

Sản lượng (tấn) Tiêu đen 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000E 4,500P 

         

 

Năng suất (kg/ha)   10,000 10,000 10,000 8,143 8,333E 7,500P 

         

 

Xuất khẩu 
Tiêu đen 212 108 67 304 491 324 

Tiêu trắng 110 170 346 233 243 198 

 
E=ước tính ; P: dự báo, * Tính đến tháng 7/2021 
Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và IPC 

  



 

 

HỒ TIÊU THÁI LAN 

 

  



 

 

 

Gía địa phương trung bình tháng của tiêu đen Thái Lan (USD/tấn) 

 
 *Tính đến tháng 7/2021 Nguồn: Phòng Kinh tế Nông nghiệp của Thái Lan (OAE)  



 

 

TỔNG QUAN HỒ TIÊU CỦA THÁI LAN 

 

 

Diện tích trồng Hồ tiêu  
Từ năm 2011 đến 2019, diện tích trồng Hồ tiêu của Thái Lan cho thấy xu hướng giảm với mức giảm 49%. Năm 2020, diện tích 
trồng Hồ tiêu của Thái Lan ước khoảng 600 ha, giảm 2% so với năm 2019. Con số này dự kiến không đổi trong năm 2021. 

 

Sản lượng 
Sản lượng Hồ tiêu của Thái Lan dao động từ năm 2011 và ghi nhận mức tăng 19% sau 9 năm với sản lượng 5.000 tấn trong năm 
2019. 
Năm 2020, sản lượng Hồ tiêu của Thái Lan không đổi. Năm 2021 dự kiến mức sản lượng đạt khoảng 4.500 tấn, giảm 10% so với 
năm 2020. Nguyên nhân được cho là thiếu lực lượng lao động trong nông nghiệp, các nghiên cứu ngành nông nghiệp còn hạn chế 
và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.   
 

 

Năng suất 
Năng suất Hồ tiêu của Thái Lan dao động trong 9 năm qua. Năm 2020, năng suất ước đạt 8.333 kg/ha, tức tăng 2% so với năm 2019. 
Năm 2021, dự báo năng suất Hồ tiêu của Thái Lan giảm 10% so với năm 2020, đạt 7.500 kg/ha. 

 

Xuất khẩu 
Thái Lan là một trong những quốc gia xuất khẩu Hồ tiêu của thế giới với lượng xuất khẩu trung bình hằng năm khoảng 380 tấn kể 
từ năm 2011. 
Năm 2020, Thái Lan đã xuất khẩu 734 tấn Hồ tiêu, tăng 37% so với năm 2019. Tính đến tháng 7/2021, Thái Lan đã xuất khẩu 522 
tấn Hồ tiêu, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020. 

 

Giá 
Giá trong nước của Hồ tiêu Thái Lan cho thấy xu hướng tăng trong 3 năm qua. 
Từ tháng 1 đến tháng 7/2021, giá tiêu đen trong nước của Thái Lan được giao dịch ở mức 4.562 USD/tấn, tăng 61% so với cùng kỳ 
năm 2020. 

 


